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      Số: 801 / CCTY-PCD                  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 09 năm 2010.
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Kính gửi : Các đơn vị trực thuộc
Căn cứ 
· Thông tư số 16/2009/TT-BNN ngày 19/03/2009 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về quy định  đánh số tai bò sữa, bò thịt; 
· Văn bản 1064/SNN-KHTC ngày 21/07/2010 của Sở nông nghiệp và PTNT về kinh phí thực hiện bấm thẻ tai cá thể bò sữa trên địa bàn thành phố.
Lãnh đạo Chi cục đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện công tác ghi mã số thẻ và gắn thẻ tai bò sữa, cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện:

· Tiến hành gắn thẻ tai theo thông tư số 16/2009/TT-BNN ngày 19 tháng 03  năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT bổ sung cho trường hợp tăng đàn tự nhiên, mất thẻ tai hoặc thẻ tai bị mờ (không thay thế thẻ tai bị mất, mờ do Trung tâm QLKĐG cây trồng - vật nuôi thực hiện bình tuyển) ghi mã số (kể cả mã số mới gắn và mã số cũ) vào Sổ quản lý dịch tễ, danh sách thực hiện gắn thẻ tai (đính kèm mẫu danh sách) và cập nhật vào phần mềm quản lý bò sữa tại các hộ chăn nuôi;
· Đối với số bò đã được Trung tâm QLKĐG cây trồng - vật nuôi bình tuyển và số bò sữa đã được các đơn vị trực thuộc Chi cục thực hiện gắn thẻ từ năm 2006 đến nay không thực hiện gắn thẻ tai mới; 
2. Các bước tiến hành:

· Các đơn vị nhận số lượng thẻ tai theo đăng ký tại Phòng TCKT;

· Các đơn vị có quản lý chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố thực hiện gắn thẻ tai bổ sung cho đàn bò sữa kết hợp với công tác tiêm phòng gia súc đợt 2/ 2010.
3. Hướng dẫn ghi mã số trên thẻ tai: (đính kèm phụ lục 1, 2, 3 và 4)
a. Mã số thẻ tai bò sữa được thống nhất trên toàn thành phố, thể hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu quản lý gồm: mã số của thành phố Hồ Chí Minh (HCM), mã số của quận huyện (02 chữ cái), mã số phường xã, mã số giống (02 chữ số nhóm máu và 02 chữ cái) và mã số cá thể (06 chữ số được tính từ 000001 đến 999999);
b.  Mã số trên thẻ tai bò được ghi thành 2 hàng:
*  Hàng trên: Gồm mã số của thành phố, mã số của quận huyện, mã số phường xã;

· Mã số thành phố Hồ Chí Minh được quy định là HCM;

· Mã số quận, huyện được quy định như sau:

+ Đối với các quận số: Ghi 02 chữ số của quận. Ví dụ: Quận 2 được ghi là 02;

+ Đối với các quận huyện có tên cấu tạo bởi 2 từ:  Mã huyện = Chữ cái đầu tiên của từ thứ nhất + Chữ cái đầu của từ thứ 2. Riêng quận huyện có tên từ thứ 02 là chữ ghép thì được ghi 02 chữ cái đầu của chũ ghép. Ví dụ: Quận Bình Tân được ghi BT ; Quận Bình Thạnh được ghi BTh; 
-   Mã số phường, xã được quy định như sau: 

+ Đối với các phường số: Ghi 02 chữ số của phường. Ví dụ: phường 17 được ghi là 17;

+ Đối với các phường xã có tên cấu tạo bởi các từ: ghi theo mã số được quy định triển khai từ năm 2006 (phụ lục 4), trong trường hợp Quận, huyện phát sinh phường, xã mới thì ghi mã số cho các phường xã phát sinh mới này theo thứ tự tiếp tục lũy tiến.   
Ví dụ: HCM - 12 - 11 (HCM là mã số của TP HCM, 12 là mã số của quận 12 và 11 là mã số của phường Tân Hưng Thuận - phường mới phát sinh).

*  Hàng dưới: gồm mã số giống, số hiệu của bò;
· Mã giống: nhóm giống và máu lai không ghi để Trung tâm QLKĐG cây trồng - vật nuôi ghi vào sau;

· Mã số cá thể được tính từ 000001 đến 999999 (do TTY QH qui định để quản lý theo từng QH).

4. Phân công thực hiện:

· Lãnh đạo Trạm thú y quận huyện:

+ Phối hợp với các ban ngành của địa phương thông báo đến người chăn nuôi bò sữa về chủ trương, mục đích và lợi ích của việc gắn thẻ tai cho bò;
+ Chỉ đạo thực hiện công tác gắn thẻ tai cho toàn bộ bò cái sữa chưa được gắn thẻ trước đây và số bò cái sữa bị mất thẻ hoặc thẻ tai bị mờ. Quản lý mã số thẻ của đơn vị và cập nhật vào phần mềm để theo dõi quản lý; 

+ Hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện theo mẫu báo cáo tuần của chương trình bò sữa;
Một số lưu ý đối với Trạm thú y khi thực hiện:

+  Không gắn thẻ mới cho những bò còn mã số của Trung tâm QLKĐG và Chi cục đã thực hiện;
+  Trong quá trình ghi mã số thẻ, cần lưu ý đến tổng đàn bò sữa từng địa bàn để tránh ghi dư về số lượng thẻ sẽ gây lãng phí;
+  Trong quá trình tiêm phòng, kiểm tra; CBTY thường xuyên rà soát và gắn lại thẻ đối với những trường hợp bị rớt mất thẻ và ghi lại mã số nếu bị phai mờ;
· Trạm PCD - KDĐV theo dõi, hổ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo BCĐ chương trình định kỳ và đột xuất;
· Phòng Tổng hợp - Vi tính có trách nhiệm cài đặt phần mềm vi tính theo yêu cầu quản lý về mã số thẻ tai bò sữa và hướng dẫn các quận huyện trong việc nhập số liệu.

Nhằm quản lý chặt chẽ về công tác thú y đối với đàn bò sữa trên địa bàn, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị có báo cáo về Ban chỉ đạo để kịp thời giải quyết.
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Nơi nhận:
KT. CHI CỤC TRƯỞNG

- Như trên ;
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- BGĐ Sở NN-PTNT ;
- Trung tâm QLKĐGCTVN;
- BLĐ.CCTY;
- Trạm CĐXN, P.THVT, P.TCKT;

     - Lưu VT; PCD-KDĐV. T.PH (20).




Trương Thị Kim Châu

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Ví dụ ghi thẻ tai ở bò
Bấm thẻ tai cho một con bò có máu lai 3/4 giống Holstein Friesian ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ thú y cần thực hiện ghi như sau: 


Phụ lục 2: Vị trí bấm thẻ tai ở bò

.
Phụ lục 3: Ghi mã số quận, huyện
	STT
	Quận huyện
	Mã số ghi thẻ

	1
	Quận 1
	01

	2
	Quận 2
	02

	3
	Quận 3
	03

	4
	Quận 4
	04

	5
	Quận 5
	05

	6
	Quận 6
	06

	7
	Quận 7
	07

	8
	Quận 8
	08

	9
	Quận 9
	09

	10
	Quận 10
	10

	11
	Quận 11
	11

	12
	Quận 12
	12

	13
	Bình Chánh
	BC

	14
	Bình Tân
	BT

	15
	Bình Thạnh
	BTh

	16
	Cần Giờ
	CG

	17
	Củ Chi
	CC

	18
	Gò Vấp
	GV

	19
	Hóc Môn
	HM

	20
	Phú Nhuận
	PN

	21
	Nhà Bè
	NB

	22
	Tân Bình
	TB

	23
	Tân Phú
	TP

	24
	Thủ Đức
	TĐ


Phụ lục 4: Mã số chi tiết phường xã tại các đơn vị: 

Trường hợp Quận, huyện phát sinh phường, xã mới thì ghi mã số cho các phường xã phát sinh mới này theo thứ tự tiếp tục lũy tiến.   
	STT
	Cấp quận/ huyện
	Cấp phường/ xã/ thị trấn

	
	Quận/ Huyện
	Mã số
	STT
	Phường/ Xã/ Thị trấn
	Mã số

	1
	QUẬN 2
	02
	1
	An Phú
	01

	
	
	
	2
	An Lợi Đông
	02

	
	
	
	3
	An Khánh
	03

	
	
	
	4
	Bình An
	04

	
	
	
	5
	Bình Khánh
	05

	
	
	
	6
	Bình Trưng Tây
	06

	
	
	
	7
	Cát Lái
	07

	
	
	
	8
	Thảo Điền
	08

	
	
	
	9
	Thạnh Mỹ Lợi
	09

	
	
	
	10
	Thủ Thiêm
	10

	2
	QUẬN 9
	09
	1
	Phước Long A
	01

	
	
	
	2
	Phước Long B
	02

	
	
	
	3
	Hiệp Phú
	03

	
	
	
	4
	Tăng Nhơn Phú A
	04

	
	
	
	5
	Tăng Nhơn Phú B
	05

	
	
	
	6
	Long Thạnh Mỹ
	06

	
	
	
	7
	Trường Thạnh
	07

	
	
	
	8
	Long Phước
	08

	
	
	
	9
	Long Trường
	09

	
	
	
	10
	Phú Hữu
	10

	
	
	
	11
	Phước Bình
	11

	
	
	
	12
	Tân Phú
	12

	
	
	
	13
	Long Bình
	13

	3
	QUẬN 12
	12
	1
	Trung Mỹ Tây
	01

	
	
	
	2
	Thạnh Xuân
	02

	
	
	
	3
	Thạnh Lộc
	03

	
	
	
	4
	An Phú Đông
	04

	
	
	
	5
	Thới An
	05

	
	
	
	6
	Hiệp Thành
	06

	
	
	
	7
	Tân Chánh Hiệp
	07

	
	
	
	8
	Tân Thới Hiệp
	08

	
	
	
	9
	Đông Hưng Thuận
	09

	
	
	
	10
	Tân Thới Nhất
	10

	
	
	
	11
	Tân Hưng Thuận
	11

	4
	BÌNH TÂN
	BT
	1
	An Lạc
	01

	
	
	
	2
	An Lạc A
	02

	
	
	
	3
	Bình Hưng Hòa
	03

	
	
	
	4
	Bình Hưng Hòa A
	04

	
	
	
	5
	Bình Hưng Hòa B
	05

	
	
	
	6
	Bình Trị Đông
	06

	
	
	
	7
	Bình Trị Đông A
	07

	
	
	
	8
	Bình Trị Đông B
	08

	
	
	
	9
	Tân Tạo
	09

	
	
	
	10
	Tân Tạo A
	10

	5
	BÌNH THẠNH
	BTh
	1
	Phường 11
	01

	
	
	
	2
	Phường 13
	02

	
	
	
	3
	Phường 25
	03

	
	
	
	4
	Phường 26
	04

	
	
	
	5
	Phường 28
	05

	6
	GÒ VẤP
	GV
	1
	Phường 1
	01

	
	
	
	2
	Phường 3
	02

	
	
	
	3
	Phường 5
	03

	
	
	
	4
	Phường 10
	04

	
	
	
	5
	Phường 11
	05

	
	
	
	6
	Phường 12
	06

	
	
	
	7
	Phường 13
	07

	
	
	
	8
	Phường 15
	08

	
	
	
	9
	Phường 16
	09

	
	
	
	10
	Phường 17
	10

	7
	TÂN BÌNH
	TB
	1
	Phường 15
	01

	
	
	
	2
	Phường 16
	02

	8
	TÂN PHÚ
	TP
	1
	Sơn Kỳ
	01

	
	
	
	2
	Tây Thạnh
	02

	
	
	
	3
	Hòa Thạnh
	03

	
	
	
	4
	Tân Quý
	04

	
	
	
	5
	Phú Thạnh
	05

	
	
	
	6
	Tân Thành
	06

	
	
	
	7
	Hiệp Tân
	07

	9
	THỦ ĐỨC
	TĐ
	1
	Bình Chiểu
	01

	
	
	
	2
	Tam Bình
	02

	
	
	
	3
	Tam Phú
	03

	
	
	
	4
	Linh Đông
	04

	
	
	
	5
	Hiệp Bình Phước
	05

	
	
	
	6
	Hiệp Bình Chánh
	06

	
	
	
	7
	Bình Thọ
	07

	
	
	
	8
	Trường Thọ
	08

	
	
	
	9
	Linh Tây
	09

	
	
	
	10
	Linh Trung
	10

	
	
	
	11
	Linh Xuân
	11

	
	
	
	12
	Linh Chiểu
	12

	10
	BÌNH CHÁNH
	20
	1
	Vĩnh Lộc A
	01

	
	
	
	2
	Vĩnh Lộc B
	02

	
	
	
	3
	Phạm Văn Hai
	03

	
	
	
	4
	Lê Minh Xuân
	04

	
	
	
	5
	Bình Lợi
	05

	
	
	
	6
	Tân Kiên
	06

	
	
	
	7
	Tân Nhựt
	07

	
	
	
	8
	Tân Túc
	08

	
	
	
	9
	An Phú Tây
	09

	
	
	
	10
	Bình Chánh
	10

	
	
	
	11
	Hưng Long
	11

	
	
	
	12
	Tân Quý Tây
	12

	
	
	
	13
	Qui Đức
	13

	
	
	
	14
	Đa Phước
	14

	
	
	
	15
	Phong Phú
	15

	
	
	
	16
	Bình Hưng
	16

	11
	CỦ CHI
	22
	1
	Thị Trấn
	01

	
	
	
	2
	Tân Thạnh Đông
	02

	
	
	
	3
	Tân Thạnh Tây
	03

	
	
	
	4
	Hòa Phú
	04

	
	
	
	5
	Trung An
	05

	
	
	
	6
	Phú Hòa Đông
	06

	
	
	
	7
	Tân An Hội
	07

	
	
	
	8
	Phạm Văn Cội
	08

	
	
	
	9
	Phước Vĩnh An
	09

	
	
	
	10
	Tân Phú Trung
	10

	
	
	
	11
	Tân Thông Hội
	11

	
	
	
	12
	Phú Mỹ Hưng
	12

	
	
	
	13
	Phước Hiệp
	13

	
	
	
	14
	Phước Thạnh
	14

	
	
	
	15
	Trung Lập Thượng
	15

	
	
	
	16
	Trung Lập Hạ
	16

	
	
	
	17
	An Nhơn Tây
	17

	
	
	
	18
	An Phú
	18

	
	
	
	19
	Nhuận Đức
	19

	
	
	
	20
	Bình Mỹ
	20

	
	
	
	21
	Thái Mỹ
	21

	12
	HÓC MÔN
	23
	1
	Thị trấn
	01

	
	
	
	2
	Nhị Bình
	02

	
	
	
	3
	Đông Thạnh
	03

	
	
	
	4
	Thới Tam Thôn
	04

	
	
	
	5
	Tân Xuân
	05

	
	
	
	6
	Tân Hiệp
	06

	
	
	
	7
	Tân Thới Nhì
	07

	
	
	
	8
	Bà Điểm
	08

	
	
	
	9
	Xuân Thới Thượng
	09

	
	
	
	10
	Xuân Thới Sơn
	10

	
	
	
	11
	Xuân Thới Đông
	11

	
	
	
	12
	Trung Chánh
	12


V/v Hướng dẫn triển khai bấm thẻ tai bò theo nội dung thông tư 16/2009/TT-BNN 








Mã số phường, xã ppphường xã





Thẻ tai được đeo ở một phần ba phía trên và ở giữa mặt trong tai trái của bò





Mã giống và máu lai: để trống cho TTKĐGVNCT ghi sau.











Mã số quận, huyện; ppphường xã





Mã số cá thể





5,5 cm





Mã số thành phố





7,5 cm
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